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BÁO CÁO

Sơ kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg 

ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Ngày 08/5/2017, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 619/QĐ-TTg ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Với mục tiêu nâng cao nhận thức pháp luật, giáo dục ý thức tôn trọng, tuân thủ và chấp hành pháp luật; bảo đảm quyền con người, quyền công dân, quyền được thông tin về pháp luật của người dân và chính quyền cấp xã, qua 03 năm triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg, đến nay, các địa phương đã thực hiện đồng bộ việc hướng dẫn, đánh giá, xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (gọi chung là cấp xã), đạt được nhiều thành tích đáng kể. Trên cơ sở công tác chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và hoạt động của các địa phương, Bộ Tư pháp xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả 03 năm triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg như sau:
I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN

1. Xây dựng, hoàn thiện thể chế; công tác chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg

Thực hiện nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ giao, Bộ Tư pháp đã nghiên cứu, ban hành Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định điểm số, hướng dẫn cách tính điểm các chỉ tiêu tiếp cận pháp luật, Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật và một số nội dung về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đặc biệt, nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được bổ sung và xác định thành nhiệm vụ quản lý nhà nước trong Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16/8/2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp, tạo cơ sở pháp lý quan trọng cho việc chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện được đồng bộ, thống nhất trên cả nước. Để chỉ đạo, hướng dẫn, nâng cao hiệu quả thực hiện các tiêu chí tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp đã tham mưu trình Chính phủ ban hành Nghị định số 13/2018/NĐ-CP ngày 23/01/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Tiếp cận thông tin; trình Thủ tướng Chính phủ ký Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật; chỉ đạo tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 09/12/2003 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL), nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân gắn với tổng kết 05 năm thực hiện Luật PBGDPL năm 2012; tổng kết Luật Hòa giải ở cơ sở năm 2013.
 Cùng với đó, Bộ Tư pháp tích cực xây dựng, ban hành các kế hoạch, văn bản hướng dẫn, chỉ đạo đến Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, tạo điều kiện triển khai thuận lợi nhiệm vụ được giao. Trong đó, để tạo cơ sở pháp lý thực hiện thống nhất nhiệm vụ tại địa phương, Bộ Tư pháp đã đề nghị Ủy ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo rà soát, sửa đổi, bổ sung chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong quá trình triển khai thực hiện Thông tư thay thế Thông tư số liên tịch số 23/2014/TTLT-BTP-BNV ngày 22/12/2014 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Tư pháp thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Trên cơ sở chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Tư pháp, hầu hết Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố đã tham mưu với Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành hoặc ban hành theo thẩm quyền các văn bản như: quyết định, kế hoạch, công văn, hướng dẫn… nhằm chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp chủ động phối hợp với các bộ, ngành đoàn thể Trung ương trong triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg, nhằm đảm bảo đây là nhiệm vụ của toàn hệ thống chính trị.
2. Công tác quán triệt, tập huấn, thông tin, truyền thông; biên soạn tài liệu phổ biến, hướng dẫn đánh giá, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Để triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg, từ năm 2017 đến năm 2020, Bộ Tư pháp đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật kết hợp trả lời khó khăn, vướng mắc tại địa phương với 08 Hội nghị tập huấn cho đội ngũ lãnh đạo Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp
; 19 lớp tập huấn chuyên sâu và giải đáp khó khăn, vướng mắc về PBGDPL, hòa giải ở cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cho công chức Tư pháp – Hộ tịch, cán bộ xây dựng nông thôn mới và hòa giải viên ở cơ sở tại một số địa phương chọn điểm
; hỗ trợ 02 tỉnh có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, mỗi tỉnh lựa chọn 02 xã (gồm xã Hợp Kim và xã Hạ Bì, huyện Kim Bôi của tỉnh Hòa Bình, xã Phong Nẫm huyện Giồng Trôm và xã Mỹ Thạnh An thành phố Bến Tre của tỉnh Bến Tre) để chỉ đạo điểm về tổ chức tập huấn, phổ biến các văn bản, chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến đời sống của người dân; 01 Hội thảo đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện các tiêu chí xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; biên soạn, phát hành 6000 cuốn Sổ tay hướng dẫn nghiệp vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng Bộ tài liệu giải đáp khó khăn, vướng mắc về PBGDPL, hòa giải cơ sở, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật để giúp địa phương trong thực tiễn triển khai nhiệm vụ; biên soạn tài liệu nghiệp vụ dưới các hình thức như hỏi đáp pháp luật, tiểu phẩm pháp luật, tờ gấp, câu chuyện pháp luật… đăng tải trên Trang Thông tin điện tử PBGDPL, phục vụ nhu cầu nắm bắt thông tin, tìm hiểu pháp luật của đông đảo cán bộ và nhân dân. Hoạt động truyền thông về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được quan tâm, chú trọng. Trong 03 năm qua, Bộ Tư pháp đã tổ chức 07 chương trình truyền thông dưới hình thức đối thoại trực tuyến, phóng sự, tọa đàm trên Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Pháp luật Việt Nam về  mục đích, ý nghĩa, vị trí, vai trò, kết quả thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới; phổ biến, truyền thông các chủ trương, chính sách mới, các vấn đề thực tiễn thực thi pháp luật, nêu gương người tốt trong chấp hành pháp luật. 
Ở địa phương, sau khi Quyết định số 619/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành, 63/63 Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg hoặc kết hợp, lồng ghép quán triệt với hội nghị khác. Những năm tiếp theo, trên cơ sở nguồn lực được giao, các địa phương chủ động tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ về đánh giá, chấm điểm các tiêu chí tiếp cận pháp luật cho địa bàn cấp huyện, cấp xã trong tỉnh cùng với phát hành tài liệu hoặc đăng tải trên Cổng thông tin điện tử địa phương.
3. Kiểm tra, khảo sát tình hình thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg 
Từ năm 2017 đến nay, Bộ Tư pháp tổ chức 09 Đoàn khảo sát, kiểm tra chuyên đề
 (tại mỗi địa phương, khảo sát tại 01 đơn vị cấp xã và 01 đơn vị cấp huyện); lồng ghép kiểm tra nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong 13 Đoàn kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL Trung ương
. Kết hợp các đợt tập huấn, Bộ Tư pháp tranh thủ nắm bắt khó khăn, vướng mắc của địa phương và trả lời, giải đáp cho đại biểu tại các hội nghị, lớp tập huấn. Qua kiểm tra, khảo sát của Bộ Tư pháp và báo cáo của địa phương cho thấy, việc thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg nhận được quan tâm, chỉ đạo, tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền các cấp ở địa phương và sự tham gia của các cơ quan, tổ chức có liên quan; đã đạt được những kết quả tích cực.

Thực hiện Chương trình công tác năm 2020 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ xây dựng dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg), để phục vụ hoàn thiện thể chế, Bộ Tư pháp đã tổ chức khảo sát, đánh giá tác động nhằm thu thập thông tin, số liệu, ý kiến của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện các tiêu chí, thực hiện đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Hoạt động khảo sát được thực hiện qua các hình thức: khảo sát trực tiếp tại một số địa phương (Bình Phước, Kon Tum) và khảo sát qua mẫu phiếu khảo sát dành cho 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, trong đó khảo sát đến các đối tượng có liên quan từ cấp xã đến cấp tỉnh. Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp còn kết hợp tổ chức một số Tọa đàm (tại Kon Tum, Hà Nội) tham vấn ý kiến của các cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương, các chuyên gia, nhà khoa học, đối tác tác động nhằm hoàn thiện thể chế, đảm bảo chất lượng dự thảo, tính khả thi trong thực tiễn.
Tại địa phương, Sở Tư pháp đã tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp tổ chức hoặc chủ động tổ chức các đoàn kiểm tra chuyên đề về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật hoặc lồng ghép với hoạt động kiểm tra của Hội đồng phối hợp PBGDPL cấp tỉnh, qua đó, kịp thời đôn đốc, hướng dẫn cấp cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ được giao.
4. Nguồn lực thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Ở Trung ương, Bộ Tư pháp giao Vụ PBGDPL làm đầu mối tham mưu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, phối hợp với một số đơn vị thuộc Bộ có trách nhiệm tham mưu thực hiện các lĩnh vực liên quan đến các tiêu chí tiếp cận pháp luật (tiếp cận thông tin, thủ tục hành chính về hộ tịch, chứng thực,..).

Tại cấp tỉnh, Sở Tư pháp được Ủy ban nhân dân cùng cấp giao làm đầu mối tham mưu, giúp triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; giao các sở, ban, ngành có liên quan phân công đầu mối tham mưu, thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật gắn với chức năng và phạm vi quản lý của từng sở, ban, ngành. Tại cấp huyện, Phòng Tư pháp được giao là cơ quan thường trực của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật, đại diện các phòng, ban, cơ quan chuyên môn có liên quan đến các chỉ tiêu, tiêu chí tiếp cận pháp luật tham gia thành viên Hội đồng. Tại cấp xã, công chức Tư pháp – Hộ tịch được giao đầu mối, các công chức chuyên môn khác được Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã phân công phối hợp công chức Tư pháp – Hộ tịch theo dõi, chấm điểm từng chỉ tiêu, tiêu chí pháp luật theo phạm vi quản lý. 
5. Kết quả đánh giá, công nhận địa phương đạt chuẩn TCPL từ năm 2017 đến năm 2019
Thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg và Thông tư số 07/2017/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, hằng năm, các địa phương tổ chức đánh giá, chấm điểm, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền. Theo báo cáo của các địa phương, năm 2017, có 6865 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt 61,54%), năm 2018 có 9064 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt 81,25%), năm 2019 có 9.687 đơn vị cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật (đạt 88,18%) (Phụ lục).

Qua thống kê cho thấy kết quả cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật của các địa phương chưa đồng đều. Một số địa phương có tỷ lệ xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật cao tập trung chủ yếu ở khu vực đồng bằng Sông Cửu Long, đồng bằng sông Hồng, Đông Nam Bộ (Bắc Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa –Vũng Tàu, TP Đà Nẵng, Tiền Giang, Đồng Nai, Bình Dương, Đồng Tháp, Vĩnh Long…). Một số địa phương có 100% xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật như: Bình Dương (năm 2017), TP. Cần Thơ, Đồng Nai (năm 2018); Bà Rịa – Vũng Tàu, Hậu Giang, TP. Đà Nẵng, Hà Nam (năm 2019). Một số địa phương có tỷ lệ cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật thấp như Kon Tum (năm 2017 đạt 48%, năm 2018 đạt 56%), Sơn La (năm 2017 đạt 8,8%,  năm 2018 đạt 44%),… Các đơn vị cấp xã chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chủ yếu do vi phạm điều kiện trong năm đánh giá có cán bộ, công chức cấp xã bị xử lý kỷ luật bằng hình thức từ cảnh cáo trở lên do vi phạm pháp luật trong thực thi công vụ; điểm số chấm đối với các chỉ tiêu chưa đạt số điểm theo quy định, trong đó phần lớn thuộc các xã vùng sâu, vùng xã, vùng đặc biệt khó khăn.
Qua 03 năm đầu triển khai Quyết định số 619/QĐ-TTg, số lượng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm sau nhiều hơn năm trước, cho thấy quyết tâm của các địa phương không chỉ đầu tư xây dựng cơ sở vật chất mà còn quan tâm đời sống pháp lý, quyền tiếp cận thông tin pháp luật của người dân.

6.  Đánh giá xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trong đánh giá xã đạt nông thôn mới
Ngày 16/8/2016, Thủ tướng Chính phủ ký ban hành Quyết định số 1600/QĐ-TTg phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, trong đó, Bộ Tư pháp được giao nhiệm vụ “Đánh giá, công nhận, xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; bảo đảm và tăng cường khả năng tiếp cận pháp luật cho người dân”. Lần đầu tiên, nội dung “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định” trở thành tiêu chí thành phần 18.5 trong  Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (kèm theo Quyết định số 1980/QĐ-TTg ngày 17/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ). Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao, Bộ Tư pháp tích cực nghiên cứu, góp ý, thẩm định các văn bản liên quan đến nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới; ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn và hàng năm
. Hằng năm, Bộ đều hướng dẫn nhiệm vụ xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với xây dựng nông thôn mới trong các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ, cũng như trả lời các kiến nghị của địa phương liên quan đến đánh giá xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Ở địa phương, trên cơ sở kế hoạch của Bộ, các Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân cùng cấp ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới theo giai đoạn và văn bản hướng dẫn hằng năm. Nhiều địa phương đã kịp thời bổ sung đại diện Sở Tư pháp thành thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu của tỉnh như Bạc Liêu, Kiên Giang, Lào Cai, Quảng Nam, Đồng Nai, Trà Vinh, Bắc Ninh, Lâm Đồng, Khánh Hòa, Phú Thọ, Lạng Sơn, Hòa Bình, Thừa Thiên Huế, Hà Giang… 
II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Về thuận lợi
Mặc dù thời gian thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa dài nhưng đã nhận được sự quan tâm của các cấp, chính quyền từ Trung ương đến địa phương, đa số các địa phương đã chủ động trong tham mưu, tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Vì vậy, bước đầu đã đạt được kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của chính quyền các cấp đối với việc đánh giá, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được nâng lên. Qua xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, chính quyền các cấp có điều kiện nắm bắt thuận lợi, xác định được khó khăn, hạn chế của thực tiễn triển khai nhiệm vụ về PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; thực hiện dân chủ cơ sở;... để có biện pháp khắc phục, tháo gỡ kịp thời; đồng thời đề xuất, kiến nghị giải pháp hoàn thiện thể chế, góp phần nâng cao hiệu quả tổ chức thi hành pháp luật. 
Nhờ tiêu chí xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được đưa vào Bộ Tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới đã khẳng định vị thế của pháp luật trong quản lý nhà nước, tác động tích cực đến trình độ dân trí, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, từ đó, nâng cao tinh thần trách nhiệm trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ liên quan đến xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2. Khó khăn, hạn chế và nguyên nhân

2.1. Khó khăn, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, việc triển khai thực hiện nhiệm vụ theo Quyết định số 619/QĐ-TTg đã gặp một số khó khăn, hạn chế như sau:

2.1.1. Về thể chế: 

a) Các tiêu chí tiếp cận pháp luật ban hành kèm theo Quyết định số 619/QĐ-TTg đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, cụ thể: 
- Nội dung của một số chỉ tiêu còn chung chung, chưa rõ nội dung cụ thể, khó triển khai trong thực tiễn, khó thu thập tài liệu kiểm chứng (chỉ tiêu 1 tiêu chí 1 “Ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để quy định những vấn đề được luật giao”, chỉ tiêu 9 tiêu chí 3 “Bố trí đủ kinh phí bảo đảm cho công tác PBGDPL”, chỉ tiêu 3 tiêu chí 4 “Bố trí đủ kinh phí hỗ trợ cho công tác hòa giải ở cơ sở”..)
- Có chỉ tiêu còn trùng lắp với nội dung tiêu chí do Bộ Công an thực hiện trong Bộ Tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 (chỉ tiêu 2 tiêu chí 1 “an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra trọng án; tội phạm và tệ nạn xã hội trên địa bàn được kiềm chế, có giảm so với năm trước”; chỉ tiêu 3 tiêu chí 1 “Giải quyết khiếu nại, tố cáo đúng trình tự, thủ tục, thời hạn; không có hoặc giảm khiếu nại, tố cáo kéo dài trên địa bàn cấp xã so với năm trước”) hoặc trùng lắp với nội dung các chỉ tiêu giữa các tiêu chí với nhau (chỉ tiêu 1 tiêu chí 5 về nội dung công khai văn bản quy phạm pháp luật, văn bản hành chính có giá trị áp dụng chung có liên quan trực tiếp đến tổ chức cá nhân trên địa bàn đã bao hàm công khai nội dung về dân chủ ở cơ sở của chỉ tiêu 1 tiêu chí 3...)
- Một số thiết chế thông tin pháp luật như Tủ sách pháp luật đã được điều chỉnh bởi văn bản mới, ban hành sau như Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. Do vậy, cần được rà soát, điều chỉnh để thống nhất với văn bản mới.
- Có chỉ tiêu quy định còn hình thức, chưa thực chất, định tính nên khó chấm điểm (chỉ tiêu 6 tiêu chí 3 “triển khai các hoạt động PBGDPL cho các đối tượng đặc thù trên địa bàn thuộc trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp xã theo quy định của Luật PBDGPL”; ...)
b) Về điều kiện công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

- Cách thức phân loại đơn vị cấp xã loại I, II, III trong Quyết định số 619/QĐ-TTg được thực hiện theo Nghị quyết số 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 cuả Ủy ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính. Tuy nhiên, hiện nay một số địa phương chưa thực hiện phân loại đơn vị hành chính theo Nghị quyết nói trên nên trong thực tiễn còn lúng túng, nhầm lẫn.

- Một số địa phương chưa phân biệt rõ vi phạm pháp luật theo quy định của Luật cán bộ công chức với các quy định của các tổ chức chính trị, xã hội khác hoặc chưa có cơ chế thu hồi quyết định công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật khi phát hiện vi phạm trong thực thi công vụ.
c) Về thời gian đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật

Thời điểm đánh giá đạt chuẩn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vào cuối năm đánh giá nên trong nhiều trường hợp không đồng thời với thời điểm đánh giá đạt chuẩn nông thôn mới. Do vậy, ít nhiều khó khăn trong việc gắn kết đánh giá đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với đánh giá nông thôn mới.
2.1.2. Về hình thức văn bản:
Quyết định số 619/QĐ-TTg được ban hành theo hình thức không phải văn bản quy phạm pháp luật nhưng lại chứa đựng nội dung có tính quy phạm, được áp dụng bắt buộc chung đối với các cơ quan, tổ chức trong phạm vi toàn quốc. Do đó, xét về hình thức văn bản, việc ban hành Quyết định chưa phù hợp với tinh thần của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Bên cạnh đó, việc tổ chức thực hiện Quyết định trên thực tế thời gian qua cho thấy do chưa được ban hành theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật, nên có nơi, có lúc, có địa phương triển khai nhiệm vụ được giao chưa nghiêm túc, chưa  đồng bộ, thống nhất, chỉ chú trọng gắn với đánh giá xã đạt nông thôn mới, dẫn đến hiệu quả chưa rõ nét...

2.1.3. Về tổ chức triển khai thực hiện:

Nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật mặc dù đã được xác định là nhiệm vụ của các bộ, ngành, địa phương, nhưng thực tế, các bộ, ngành chưa phát huy và thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình, chưa chủ động phối hợp với Bộ Tư pháp trong chỉ đạo, hướng dẫn, tổ chức thực hiện. 
Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra triển khai nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật ở một số địa phương chưa được coi trọng, thực hiện thường xuyên. Một số địa phương chưa phân công rõ trách nhiệm cho các công chức theo dõi, tham mưu thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Do vậy, tại những địa phương này chủ yếu do công chức Tư pháp - Hộ tịch chủ động thực hiện. Nhiều địa phương sau khi đánh giá chưa đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng thực hiện và điểm số đối với các tiêu chí, chỉ tiêu tiếp cận pháp luật đạt kết quả thấp.
2.1.4. Về nguồn lực triển khai nhiệm vụ:

Nguồn lực dành cho thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật vẫn còn hạn chế, nhất là kinh phí. Nhiều địa phương chưa được bố trí kinh phí riêng mà chủ yếu sử dụng kinh phí PBGDPL để thực hiện nhiệm vụ này.
2.2. Nguyên nhân 
a) Nguyên nhân khách quan

- Xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật là một nhiệm vụ mới, khó, phức tạp, đối tượng đánh giá tuy đã thu hẹp là cấp xã nhưng các chỉ tiêu, tiêu chí đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với triển khai văn bản pháp luật, chính sách thuộc nhiều lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích của người dân. Để có thể đưa pháp luật đi vào cuộc sống một cách toàn diện đòi hỏi phải có thời gian, tính thống nhất trong chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp các ngành cũng như bảo đảm nguồn lực triển khai thực hiện nhiệm vụ trong thực tiễn.
- Các tiêu chí, chỉ tiêu và việc tổ chức đánh giá, công nhận xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa được chuẩn hóa và bảo đảm thực hiện bằng văn bản mang tính pháp lý. 
- Điều kiện kinh tế - xã hội, thu ngân sách của nhiều địa phương còn khó khăn, nhất là các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách nên việc bố trí kinh phí còn hạn chế.

- Công chức cấp xã hiện nay đảm nhiệm khối lượng công việc lớn nên thời gian dành cho việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu.

b) Nguyên nhân chủ quan

- Lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức, địa phương nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò và trách nhiệm trong chỉ đạo, tổ chức đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nên việc chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chưa thường xuyên, kịp thời, chưa bố trí đủ nguồn lực kinh phí và bố trí cán bộ theo dõi công tác này phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ.

- Đánh giá cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp nên cần sự phối hợp đồng bộ nhưng trên thực tế sự sự phối hợp, gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị trong rà soát, đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, đặc biệt ở cấp xã còn chưa kịp thời, thường xuyên, đồng bộ. 
3. Một số bài học kinh nghiệm

3.1. Sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thường xuyên, kịp thời của cấp ủy, chính quyền, lãnh đạo cơ quan, đơn vị, nhất là người đứng đầu là yếu tố quyết định cho thành công của nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật nói riêng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nói chung. 
3.2. Cần chú trọng công tác xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách về xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật; sơ kết, tổng kết, khen thưởng, rút kinh nghiệm, kịp thời phát hiện những bất cập từ quy định của các văn bản để đề xuất việc sửa đổi, bổ sung, thay thế, bảo đảm thực hiện có hiệu lực, hiệu quả. 
3.3. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện; phát hiện các mô hình, cách làm hiệu quả trong thực tiễn để rút kinh nghiệm, nhân ra diện rộng.

3.4. Tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương; nâng cao tính chủ động của cơ quan Tư pháp các cấp; sự phối hợp của các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, công chức chuyên môn cấp xã; phát huy vai trò của Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện trong tư vấn, tham mưu việc đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
3.5. Chú trọng gắn kết giữa thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật với xây dựng nông thôn mới và các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội tại địa phương.
3.6. Nâng cao năng lực cán bộ, bố trí đúng mức kinh phí cho nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Đổi mới cách thức tập huấn, bồi dưỡng theo hướng tập trung vào kỹ năng xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật gắn với giải đáp, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Lồng ghép, tận dụng nguồn lực của các chương trình, đề án có liên quan trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG, HIỆU QUẢ ĐÁNH GIÁ, CÔNG NHẬN, XÂY DỰNG CẤP XÃ ĐẠT CHUẨN TIẾP CẬN PHÁP LUẬT

1. Phương hướng, nhiệm vụ

1.1. Về hoàn thiện thể chế, chính sách

- Khẩn trương chỉnh lý, hoàn thiện, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó bảo đảm xây dựng, áp dụng các tiêu chí, chỉ tiêu đánh giá xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được khả thi, khoa học, phù hợp, phổ quát, gắn với bảo đảm, thực hiện các quyền con người, quyền công dân tại cơ sở; kế thừa những quy định còn phù hợp, sửa đổi, thay thế các quy định không còn phù hợp, tạo dựng cơ sở pháp lý bảo đảm cho việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được nghiêm túc, thống nhất, đồng bộ; xác định rõ trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, tổ chức triển khai, báo cáo, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý của mình.

- Bộ Tư pháp phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong việc hướng dẫn chi tiết tiêu chí “xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật” trong Bộ Tiêu chí nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2025 và đề xuất bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật vào Bộ tiêu chí nông thôn mới cấp huyện, cấp tỉnh để đảm bảo tính tương thích, thống nhất, đồng bộ của hệ thống pháp luật, gắn kết các chủ trương, chính sách về xây dựng nông thôn mới với xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở cơ sở và thúc đẩy, cải thiện, nâng cao chất lượng đời sống tinh thần nói chung và đời sống pháp lý của người dân. Nghiên cứu, ban hành các văn bản theo thẩm quyền của Bộ Tư pháp để tổ chức triển khai thực hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành các Bộ Tiêu chí này.

1.2. Về chỉ đạo, hướng dẫn và phối hợp thực hiện
Tăng cường công tác phối hợp giữa Bộ Tư pháp với các bộ, ngành, địa phương trong chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai thực hiện nhiệm vụ đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, nhất là các bộ, ngành được giao chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu thuộc phạm vi quản lý.
1.3. Về nguồn lực bảo đảm

Bảo đảm các nguồn lực (cán bộ, kinh phí, cơ sở vật chất) phù hợp để thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
2. Các giải pháp để nâng cao hiệu quả đánh giá, công nhận, xây dựng địa phương đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

2.1. Tăng cường thông tin, truyền thông bằng hình thức phù hợp nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, cán bộ, công chức và nhân dân về vị trí, vai trò, ý nghĩa, tác động của xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

2.2. Nâng cao hiệu quả công tác PBGDPL, hòa giải ở cơ sở; phát huy dân chủ, quyền tiếp cận thông tin pháp luật của nhân dân.

2.3. Chú trọng hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc đánh giá, công nhận cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đảm bảo đúng quy định, thẩm quyền, thực chất, đạt mục đích đề ra, nhất là trong xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; kịp thời, nghiêm túc chấn chỉnh các địa phương thực hiện còn hình thức hoặc vi phạm pháp luật. 

2.4. Tăng cường, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các bộ, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc tổ chức triển khai đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.
2.5. Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức Tư pháp, nhất là công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã và việc đào tạo, đào tạo lại, bồi dưỡng kiến thức pháp, kỹ năng công tác cho đội ngũ này. Quan tâm đầu tư kinh phí, cơ sở vật chất phục vụ nhiệm vụ này.

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Đối với Thủ tướng Chính phủ

Đề xuất ban hành Quyết định thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg theo hình thức văn bản quy phạm pháp luật nhằm tạo cơ sở pháp lý cho việc triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật được hiệu quả, khả thi, phù hợp với thực tế.

2. Đối với các bộ, ngành

2.1. Phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với Bộ Tư pháp trong xây dựng Quyết định thay thế Quyết định số 619/QĐ-TTg và triển khai thực hiện nhiệm vụ sau khi được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành. 

2.2. Đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Bộ Tư pháp tham mưu Thủ tướng Chính phủ bổ sung tiêu chí tiếp cận pháp luật vào Bộ Tiêu chí nông thôn mới xã nông thôn mới nâng cao, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để nâng cao chất lượng tiếp cận pháp luật của người dân và chính quyền các cấp.
3. Đối với Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

3.1. Đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phương tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg, bảo đảm thực chất, hiệu quả. Đề nghị các địa phương tiếp tục thông tin, kiến nghị, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả về đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.

3.2. Bảo đảm các nguồn lực, bố trí kinh phí phù hợp để thực hiện đánh giá, công nhận, xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Trên đây là Báo cáo tổng kết 03 năm triển khai thực hiện Quyết định số 619/QĐ-TTg ngày 08/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, Bộ Tư pháp trân trọng báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, có ý kiến chỉ đạo./.
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- Như trên;

- Phó Thủ tướng Thường trực CP Trương Hòa Bình
 (để báo cáo);

- Văn phòng Chính phủ (để phối hợp);

- Bộ trưởng (để báo cáo);
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